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BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

(Quý 1 năm 2024) 

 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (được Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử, Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống 

thông tin báo cáo; UBND tỉnh An Giang báo cáo Văn phòng Chính phủ về công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý 1 năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) 

- Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 0 thủ tục. 

- Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác 

động: 0 thủ tục. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong kỳ tỉnh An Giang không phát sinh dự thảo văn bản QPPL có quy 

định thủ tục hành chính. 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Trong Quý 1 năm 2024, tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục 

TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: là 31 Quyết định (Chi tiết Phụ lục 1 

kèm theo). 

- Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0 văn bản. 
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- Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 196 thủ tục (bao gồm: 

công bố mới: 37 TTHC; Sửa đổi, bổ sung: 103 TTHC; bãi bỏ 56 TTHC); trong 

đó số TTHC được công khai 140 thủ tục, không công khai 56 thủ tục. 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 1934 thủ 

tục; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 1930 thủ tục; số TTHC do địa 

phương quy định: 04 thủ tục. 

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về Kế hoạch rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024. Theo đó, tổng số TTHC phải rà theo 

quyết định là 08 TTHC. 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

a) Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã 

- Trong kỳ báo cáo, địa phương đã tiếp nhận 10 phản ánh, kiến nghị, trong 

đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 10; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính: 04; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 

06. 

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 09 PAKN; trong đó số đã được đăng tải 

công khai: 09 PAKN. 

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 01 PAKN (Lĩnh vực đất đai cấp tỉnh: 

01). 

b) Các cơ quan ngành dọc: 

Trong kỳ báo cáo, địa phương đã tiếp nhận 01 phản ánh, kiến nghị, trong 

đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 01; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính: 01; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 

00. 

- Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 01 PAKN; trong đó số đã được đăng tải 

công khai: 01 PAKN. 

- Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 00 PAKN. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC (Các cơ quan hành chính trên 

địa bàn tỉnh) 

a) Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã  

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo 211.331, trong đó: Số 

mới tiếp nhận trong kỳ: 202.374 (trực tuyến: 134.745, trực tiếp và qua dịch vụ 

bưu chính: 67.629), số từ kỳ trước chuyển qua: 8.957. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 204.982; trong đó, giải quyết trước hạn: 

81.708, đúng hạn: 122.842, quá hạn: 432. 
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- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 6.349; trong đó, trong hạn: 6.338, quá 

hạn: 11. 

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ((trước hạn + đúng hạn + đang giải quyết 

trong hạn)/Tổng số hồ sơ tiếp nhận): 210.888 hồ sơ, tỷ lệ 99,79%;  

- Tỷ lệ hồ sơ quá hạn (đã trả kết quả quá hạn + đang giải quyết quá hạn): 

443 hồ sơ, tỷ lệ 0,21%. 

(Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo) 

- Những trường hợp giải quyết quá hạn các đơn vị điều có thư xin lỗi, người 

dân và doanh nghiệp. 

b) Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh  

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo  1.056.719, trong đó: 

Số mới tiếp nhận trong kỳ: 1.041.893 (trực tuyến: 907.226, trực tiếp và qua dịch 

vụ bưu chính: 134.667); số từ kỳ trước chuyển qua: 14.826. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.036.828; trong đó, giải quyết trước hạn: 

385.369, đúng hạn: 651.408, quá hạn: 51. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 19.891; trong đó, trong hạn: 19.891, quá 

hạn: 0. 

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ((trước hạn + đúng hạn + đang giải quyết 

trong hạn)/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận): 1.056.668 hồ sơ, tỷ lệ 99,995%;  

- Tỷ lệ hồ sơ quá hạn (đã trả kết quả quá hạn + đang giải quyết quá hạn): 

chiếm: 0,005%. 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Công 

tác chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả thực hiện (ngoài các nhiệm vụ chung 

trong các biểu mẫu số liệu, báo cáo thêm về nhiệm vụ riêng của từng đơn vị). 

a) Tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

- Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC. Trong năm 2018, UBND tỉnh An Giang đan ban hành Kế hoạch 

số 548/KH-UBND ngày 06/9/2018 về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC. 
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- Đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành việc kiện toàn 100% 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã, trong đó bao gồm cả 

TTPVHHC của tỉnh1. 

- Thực hiện quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Đề án). Trong năm 2021, 

UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 12/5/2021 triển khai 

thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính. 

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn UBND cấp 

huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và đến nay 11/11 UBND cấp 

huyện cơ bản đã xây dựng và ban hành kế hoạch theo đúng yêu cầu của Thủ tướng 

và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

- Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính 

phủ sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số  

403/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 

số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang.  

- Quý 1 năm 2024 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND 

về Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Đầu Quý 1 năm 2024 UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm 

túc việc số hóa hồ sơ, ký số kết quả thủ tục hành chính theo các quyết định của 

UBND tỉnh đã ban hành, cụ thể:  

+ Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về Ban hành danh mục 

thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử 

cho tổ chức, cá nhân. 

+ Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về ban hành danh mục 

thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phải số hóa tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và các đơn 

vị giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện theo Khoản 2 Điều 4 của 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Công văn số 366/UBND-TH ngày 15/4/2022. 

b) Tình hình công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; 

danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh 

Đến nay, UBND tỉnh đã công bố danh mục với 100% TTHC tiếp nhận tại 

                                                 
1 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang. 
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Bộ phận Một cửa đảm bảo đúng quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/04/2018 của Văn phòng Chính phủ và danh mục TTHC tiếp nhận trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. 

Trong Quý 1 năm 2024, UBND tỉnh đã công bố 31 Quyết định về công bố 

danh mục TTHC: ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế danh 

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của một số cơ quan, đơn vị (Phụ 

lục 1); 12 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết, quản lý của các đơn vị (Phụ lục 2); 01 Quyết định về ủy 

quyền giải quyết TTHC (tính đến nay 02 Quyết định ủy quyền). 

c) Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC 

UBND tỉnh đã tổ chức triển khai việc đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-

TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, 

điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực 

hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; 

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về Quy 

định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh hàng tháng giúp UBND tỉnh công khai 

kết quả đánh giá các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh. 

d) Tình hình, kết quả đề xuất các TTHC thực hiện liên thông  

Hiện nay tỉnh An Giang vẫn đang thực hiện Quyết định số 3012/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021 về công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên 

thông trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:  

- Liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh với 85 thủ tục (các 

cơ quan ngành dọc 05 thủ tục). 

- Liên thông cùng cấp với 140 thủ tục: 

+ Cấp tỉnh với 103 thủ tục. 

+ Cấp huyện với 31 thủ tục. 

+ Các cơ quan ngành dọc với 06 thủ tục. 

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

a) Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 

thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn 
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tỉnh An Giang tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021; Quyết định số 

2856/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và lộ trình tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

2552/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 phê duyệt danh mục DVCTT bắt buộc trả kết 

quả bản điện tử (với 2.121 TTHC); Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 

25/10/2022 ban hành danh mục TTHC có thành phần hồ sơ bắt buộc số hóa (với 

1.766 TTHC). Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã cung cấp đầy đủ danh 

mục dịch vụ công trực tuyến toàn tình và một phần theo các quyết định đã công 

bố, cụ thể: 

+ Số lượng dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 408 DVC.  

+ Số lượng DVCTT một phần: 647 DVC.  

+ Số lượng DVCTT toàn trình: 955 DVC. 

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị 

di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính. Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng cổng dịch vụ 

công trực tuyến, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh nghiệp tại địa chỉ 

https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap, tiếp nhận phản ánh kiến 

nghị thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia 

hoặc qua kênh tương tác Zalo, liên hệ trực tiếp. Đã triển khai hệ thống trả lời tự 

động (Chatbot) cho người dân trên Cổng Dịch vụ công tỉnh An Giang nhằm giải 

đáp thắc mắc của người dân liên quan đến các TTHC cũng như DVC mà tỉnh đang 

cung cấp. 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thực hiện 

kết nối với các hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) thông 

qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông 

quản lý; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc do Bộ 

Thông tin và Truyền thông quản lý. 

Kết nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến (Hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện 

thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của tỉnh thông qua VietinBank, kết nối, tích hợp dùng chung 

hệ thống thanh toán trực tuyến Payment Platform của Cổng dịch vụ công quốc 

gia. 

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã kết nối liên thông, chia sẻ 

dữ liệu với các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong nội bộ tỉnh:  

- Phần mềm quản lý TTHC ngành Tài nguyên môi trường;  
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- Kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với phần 

mềm, hệ thống quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành, Trung ương thông qua 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), cụ thể:  

+ Phần mềm chuyên ngành Bộ Tư pháp (phần mềm cấp phiếu lý lịch Tư 

pháp, Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý Hộ tịch: Đăng ký khai sinh, Đăng ký 

khai tử, Đăng ký kết hôn),  

+ Phần mềm chuyên ngành Bộ Tài chính (cấp mã số cho đơn vị có quan hệ 

ngân sách, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá). 

+ Phần mềm chuyên ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (khai thác cơ sở dữ 

liệu hộ gia đình tham gia BHXH).  

+ Phần mềm chuyên ngành Bộ Kế hoạch đầu tư (thực hiện kết nối CSDL 

quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp). 

+ Phần mềm chuyên ngành Bộ Xây dựng (Hệ thống dịch vụ công thông 

báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua). 

+ Kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an 

(ngày 11/12/2022). 

+ Phần mềm chuyên ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phần mềm 

VBDLIS). 

+ Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc (PayGov).  

+ Hệ thống phần mềm dịch vụ công “Đăng ký, giải quyết chính sách trợ 

giúp xã hội trực tuyến” tại đường dẫn https://dvcbtxh.molisa.gov.vn/ của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

+ Hệ thống dịch vụ công lĩnh vực đường bộ với Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang theo hướng dẫn tại Công văn số 

429/TTCNTT-PM ngày 15/7/2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao 

thông vận tải 

b) Việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của bộ, cơ quan, địa phương còn hiệu lực và tình hình, kết 

quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành. 

Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND 

ngày 03/03/2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực trên địa bàn 

tỉnh An Giang, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa 

khi dự án kết thúc.  

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị, lập 

dự toán kinh phí cho việc nâng cấp để đáp ứng yêu cầu về số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT 

https://dvcbtxh.molisa.gov.vn/
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này 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 

06 (phiên bản 1.0) để trình UBND tỉnh xin chủ trương bố trí kinh phí để thực hiện. 

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương kết thúc triển khai thử nghiệm “Hệ thống 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ TTHC” trên địa bàn tỉnh An Giang và giao Sở Thông tin và Truyền 

thông tham mưu UBND tỉnh triển khai chính thức trong thời gian tới (Tại văn bản 

số 5010/VPUBND-KGVX ngày 15/9/2023). 

Đối với dự án Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực đã được 

UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày15/02/2023 cần 

phải điều chỉnh để đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 

05/04/2023 của Văn phòng Chính phủ. 

Trong Quý 1 năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024), UBND tỉnh 

đã thống kê trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tỷ lệ số 

hóa đầy đủ thành phần HS khi tiếp nhận: 75,03%; tỷ lệ số hoá kết quả hồ sơ: 

64,09%, cụ thể:  

 Số hoá hồ sơ TTHC khi Tiếp nhận: 

Số hồ sơ Tiếp nhận: 133.260 hồ sơ; 

Số hồ sơ chưa số hoá TPHS: 24.386 hồ sơ; 

Số hồ sơ có số hoá thành phần HS: 108.874 hồ sơ; 

Số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ: 99.979 hồ sơ; 

Tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần HS khi tiếp nhận: 75,03%; 

Số hoá kết quả giải quyết TTHC: 

Số hồ sơ đã giải quyết: 137670 hồ sơ; 

Số hồ sơ chưa số hoá kết quả TTHC: 49441 hồ sơ; 

Số hồ sơ có số hoá kết quả: 88229 hồ sơ; 

Tỷ lệ số hoá kết quả hồ sơ: 64,09%; 

c) Tình hình tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tính đến nay, đã thực hiện đồng bộ, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4  (1.467 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần) trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, đạt tỉ lệ 100% theo Quyết định 2042/QĐ-UBND và Quyết định 

2856/QĐ-UBND. 

- Kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 
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Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang đã kết nối 

chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào ngày 11/12/2022. 

Đã thực hiện kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 8/25 

dịch vụ công thiết yếu nêu trên vào bước tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra danh tính 

công dân, tự động điền thông tin công dân vào biểu mẫu thông tin người nộp hồ 

sơ và hiển thị 20 trường thông tin công dân  trên hệ thống khi kiểm tra có dữ liệu 

trong CSDL quốc gia về dân cư. 

d) Triển khai tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 

25 dịch vụ công thiết yếu theo Phụ lục 1 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã triển khai 

8/25 dịch vụ công thiết yếu:  

(1) Đăng ký khai sinh;  

(2) Đăng ký khai tử;  

(3) Đăng ký kết hôn;  

(4) Triển khai nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh - đăng 

ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;  

(5) Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất do thay đổi thông tin người 

được cấp giấy chứng nhận (đổi giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ);  

(6) Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 

(Thực hiện tiếp nhận và xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống phần 

mềm chuyên ngành của Bộ giáo dục và Đào tạo); 

(7) Cấp phiếu lý lịch tư pháp;  

(8) Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Thực hiện tiếp nhận và xử lý trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia). 

- Đối với 17/25 dịch vụ công thiết yếu còn lại đang được triển khai trên 

phần mềm chuyên ngành của Bộ, ngành trung ương triển khai xuống địa phương 

nên sẽ do Bộ, ngành trung ương thực hiện kết nối, tích hợp với CSDL quốc gia về 

dân cư. 

- Thực hiện kết nối liên thông 2 nhóm dịch vụ công liên thông:  

(1) Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 

6 tuổi và (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ 

chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 17/6/2023 đã hoàn thành kết 

nối với các API kết nối, chia sẻ dữ liệu và gửi về Cục An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an để thực hiện đánh giá an 

toàn an ninh thông tin trước khi được triển khai vận hành trên hệ thống chính thức. 

đ) Triển khai thanh toán trực tuyến (thống kê trên cổng DVC quốc gia tại 
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địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn/). 

- Đối với phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trong Quý 1 năm 2024: 

Tổng số giao dịch thành công là 64.601 lượt giao dịch, với tổng số tiền thu được:  

1.628.385.500 đồng. 

- Đối với nghĩa vụ tài chính về thu thuế đất: Tổng số giao dịch thành công 

là 3.050 lượt giao dịch, với tổng số tiền thu được:  14.432.097.690 đồng. 

e) Tập huấn, bồi dưỡng 

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, xây dựng các 

clip tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công 

chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp về tái sử dụng các 

kết quả thủ tục hành chính trước đó. 

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 

của UBND tỉnh về Kế hoạch tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, 

định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả Tổ công nghệ số cộng 

đồng2 (với 6.517 thành viên) tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức tập huấn, 

cập nhật kiến thức cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ người 

dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến mà tỉnh cung cấp. Đồng thời đưa nền 

tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng 

đồng để thúc đẩy công nghệ số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên 

phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy 

chính quyền công nghệ số mạnh mẽ hơn. 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thiết lập kênh tuyên truyền cải 

cách TTHC, kiểm soát TTHC trên các trang mạng xã hội (Zalo OA, Fanpage 

Facebook, Youtube …) lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội và cổng thông tin điện tử. 

- Các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát 

TTHC dưới nhiều hình thức, như: Đăng tin bài về hoạt động kiểm soát TTHC; 

phổ biến kịp thời các nội dung công tác chỉ đạo, điều hành về hoạt động kiểm soát 

TTHC trên Cổng Thông tin điện tử; Tạo file hướng dẫn, tạo tài khoản giúp người 

dân, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng 

                                                 
2 Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển 

khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang (11/11 huyện 

thành lập Tổ CNSCĐ với tổng cộng 6.517 thành viên; trong đó, Tổ cấp phường/xã: 156 tổ với 1.609 thành viên; 

Tổ cấp khóm/ấp: 731 tổ với 4.908 thành viên).  

https://quantri.dichvucong.gov.vn/
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Dịch vụ công quốc gia liên kết với cổng dịch vụ công của tỉnh, đăng trên Cổng 

thông tin của cơ quan. 

- Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tăng cường tuyên truyền và phát huy hiệu 

quả trang Fanpage facebook (https://www.facebook.com/thutuchanhchinhAG) và 

kênh OA Zalo (https://zalo.me/tthcag) về thủ tục hành chính để tuyên truyền các 

chủ tưởng, quy định mới về thủ tục hành chính. 

- Tỉnh đã triển khai hệ thống trả lời tự động (Chatbot) trên Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC tỉnh nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh 

nghiệp cho người dân liên quan đến các TTHC cũng như DVC mà tỉnh đang triển 

khai. 

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng như 

công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh trong Quý 1 năm 2024, các đơn vị 

đã triển khai một số mô hình như sau:  

- UBND huyện Phú Tân: thực hiện mô hình “Tổ liên gia Chuyển đổi số”: 

Mục đích mỗi hộ gia đình có ít nhất từ 1-2 công dân số. Cụ thể, mỗi Ấp thành lập 

kết nối “Tổ tự quản với 30 hộ thành viên” được tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ tạo 

tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ, thủ tục hành chính 

khác, thanh toán trực tuyến…. Các nhóm này sẽ được nhân rộng thành nhiều nhóm 

và gắn kết tuyên truyền về TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, 

sử dụng tài khoản Vneid để xuất trình khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính. 

- UBND huyện Thoại Sơn: 

+ Trả kết quả ngay và tặng quà cho người dân khi làm thủ tục hành chính 

vào các ngày lễ trong năm; Tăng cường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Đoàn viên, thanh niên thị trấn 

Óc Eo hỗ trợ đồng bào dân tộc khmer thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả; Tổ hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính 3 tại chỗ và trả 

kết quả tại nhà; Tổ tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính, trả 

kết quả tại nhà; Mô hình “Vì dân phục vụ tận tụy, hết lòng, dân đến hài lòng, dân 

về nhớ mãi” và mô hình “Thư chúc mừng và thư chia buồn”của Ủy ban nhân dân 

thị trấn Phú Hòa; Mô hình"ngày không nhận hồ sơ giấy" tại xã An Bình và Xã 

Bình Thành. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: đề xuất các trường THPT hướng dẫn, hỗ trợ học 

sinh, cựu học sinh, phụ huynh học sinh tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

khi có nhu cầu giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực GDĐT. 
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11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC    

12. Nội dung khác 

a. Định kỳ hằng tháng, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người 

dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tổ chức, cá nhân 

theo dõi, giám sát. 

b. Cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí 

hàng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển 

đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ: 

- Chính sách, nhân lực phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính: 

trong thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 24/2020/QĐ-UBND, 

theo đó quy định số lượng cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các 

đơn vị và địa phương với tổng số 426 người của 194 đơn vị (20 cơ quan thuộc 

UBND tỉnh; 11 UBND huyện, thị xã, thành phố; 156 xã, phường, thị trấn và 07 

cơ quan ngành dọc), cụ thể lãnh đạo là 232 người chiếm tỷ lệ 54.46% và chuyên 

viên 194 người chiếm tỷ lệ 45.54%; tại Văn phòng UBND tỉnh bố trí 02 nhân sự 

giúp Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công chức được 

phân công làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị được 

hỗ trợ 440.000 đồng/tháng (theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023); Bồi dưỡng: Hàng năm Tỉnh tổ chức tập huấn các nội dung như: về 

nghiệp vụ hoat động kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một của một cửa liên 

thông; Về cải cách hành chính3: 390 lượt người. 

- Nhân lực phục vụ chuyển đổi số: Bồi dưỡng: Hàng năm Tỉnh tổ chức tập 

huấn các nội dung về chuyển đổi số4: 1420 lượt người. 

- Bố trí kinh phí 2024 và các năm tiếp theo cho việc triển khai các nhiệm 

vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số:  

+ Vốn đầu tư: Giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh bố 

trí vốn triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số với tổng 

vốn đầu tư là 318.095 triệu đồng (Công tác bảo vệ môi trường thực hiện 02 dự án 

với tổng vốn bố trí là 52.380 triệu đồng; Lĩnh vực Công nghệ thông tin thực hiện 

12 dự án với tổng vốn bố trí là 265.715  triệu đồng). 

                                                 
3 Bồi dưỡng kỹ năng thực thi công vụ; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; hội nhập quốc 

tế; và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính theo vị trí việc làm; 

4 Kỹ năng ứng phó với những thách thức mới và chuyển đổi số; đảm bảo An toàn thông tin, an toàn dữ liệu tại cơ 

quan; đảm bảo an toàn về An toàn thông tin của người dùng, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tập 

huấn thông tin cho Đoàn thể chính trị - xã hội về chính phủ số, kinh tế số, công dân điện tử; Kỹ năng viết tin, bài, 

biên tập tin cho biên tập các trang thông tin của các sở, ngành và địa phương; … 
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+ Vốn sự nghiệp bố trí dự toán năm 2024: Kinh phí đối với Đề án 06/CP 

(Quý 1 năm 2024 đã bố trí: 2.939 triệu đồng; năm 2024 dự kiến bố trí: 1.245 triệu 

đồng); Kinh phí đối với thực hiện chuyển đổi số (Quý 1 năm 2024 đã bố trí: 31.268 

triệu đồng; năm 2024 dự kiến bố trí: 20.168 triệu đồng); Kinh phí đối với cải cách 

hành chính (Quý 1 năm 2024 đã bố trí: 1.764 triệu đồng; năm 2024 dự kiến bố trí: 

1.414 triệu đồng). 

c. Kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

05/01/2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 (đạt 5, chưa đạt 7), cụ 

thể: 

Stt Tên Chỉ tiêu 
Chỉ tiêu 

được giao 

Đơn 

vị 

tính 

Tỷ lệ 

đạt 

Tự 

đánh 

giá 

1 

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình trên tổng số thủ 

tục hành chính có đủ điều kiện trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Tối thiểu 80 % 41.15 Chưa đạt 

2 

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia trên 

tổng số giao dịch thanh toán của 

dịch vụ công 

Tối thiểu 45 % 54.75 Đạt 

3 

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số 

hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính 

Tối thiểu 50 % 68.67 Đạt 

4 
Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 
Tối thiểu 80 % 71.38 Chưa đạt 

5 
Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính điện tử 
100 % 74.39 Chưa đạt 

6 

Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính tại UBND cấp 

xã và Phòng Tư pháp cấp huyện 

100 % 100 Đạt 

7 
Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu số hóa 
Tối thiểu 50 % 0.13 Chưa đạt 

8 
Tỷ lệ công bố, công khai thủ tục 

hành chính đúng hạn 
100 % 50.61 Chưa đạt 

9 

Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục 

hành chính của địa phương được 

đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

100 % 96.4 Chưa đạt 
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10 
Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị 

đúng hạn 
100 % 100 Đạt 

11 

Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính của 

người dân, doanh nghiệp 

Tối thiểu 90 % 96.42 Đạt 

12 

Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC 

của địa phương được đồng bộ đầy 

đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia (Số hồ sơ đồng bộ/Số hồ sơ 

BCQG) 

100 % 54.33 Chưa đạt 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong Quý 1 năm 2024, UBND tỉnh An Giang nhận thấy một số thuận lợi 

và khó khăn khi triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính như 

sau: 

a. Thuận lợi: 

- Hiện nay, công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục 

hành chính, cải cách thủ tục hành chính nói riêng được sự quan tâm chỉ đạo từ 

Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi thực hiện thủ tục 

hành chính. 

- Một số bộ, ngành công khai thủ tục hành chính kèm Quyết định công bố 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong 

việc công bố danh mục và tích hợp, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia. 

b. Khó khăn: 

- Một số lĩnh vực thực hiện tiếp nhận, xử lý trên Cổng dịch vụ công của Bộ, 

ngành TW nhưng chưa đồng bộ đầy đủ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh nên công tác báo cáo, chỉ đạo điều hành của tỉnh. 

- Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để 

thực hiện các giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính mặc dù đã có sự chuyển biến rõ 

nét trong thời gian gần đây nhưng hiệu quả vẫn còn chưa cao, số lượng hồ sơ thủ 

tục hành chính theo hình thức trực tiếp vẫn chiếm đa số trong tổng số lượng hồ sơ 

giao dịch; Tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (một 

phần, toàn trình) chưa cao nguyên nhân do người dân còn hạn chế trong việc áp 

dụng CNTT trong gửi hồ sơ điện tử, đồng thời đa số người dân sử dụng SIM điện 

thoại chưa chính chủ nên khó khăn trong quá trình đăng ký, đăng nhập để nộp hồ 

sơ trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 
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- Tỷ lệ hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cơ bản đáp theo tỷ lệ được 

giao, tuy nhiên đa phần người dân An Giang chủ yếu làm nông nghiệp. Do đó về 

nhận thức, điều kiện tiếp cận các thông tin tuyên truyền của chính quyền địa 

phương còn hạn chế nên vẫn còn thói quen thích đến nộp hồ sơ trực tiếp hơn là 

nộp trực tuyến. Từ đó, gây áp lực rất lớn cho cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ 

tại Bộ phận một cửa (phải làm thay người dân để đơn vị đạt tỷ lệ được cấp trên 

giao) 

- Công tác Chứng thực bản sao điện tử ở Bộ phận một cửa các cấp tỷ lệ còn 

thấp, nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa nhận thức được lợi ích trong tương 

lai.  

- Việc số hóa hồ sơ đầu vào tại Bộ phận một cửa các cấp vẫn còn thấp so 

với hồ sơ tiếp nhận, một phần do các đơn vị chưa quan tâm đầu tư, bố trí trang 

thiết bị phục vụ công tác số hoá.  

- Đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện kiểm soát TTHC phải kiêm nhiệm 

nhiều nhiệm vụ và cũng được thay đổi thường xuyên do công tác cán bộ nên việc 

cập nhật đôi khi còn chậm trễ.  

- Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một 

cửa” không còn, do đó chưa động viên kịp thời tinh thần trách nhiệm làm việc của 

cán bộ, công chức, viên chức. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 

08/6/2010 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử. 

Theo dõi, đôn đốc bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo 

thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 

24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022, Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công 

trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia năm 2024; các nội dung theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 

27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải 
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quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh 

nghiệp. 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

Tiếp tục rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các 

dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh 

nghiệp là trung tâm; tiếp tục rà soát cắt giảm ít nhất 20% các thông tin phải khai 

báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp. 

Rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 

theo đúng Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của 

Văn phòng Chính phủ về Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong 

số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử và Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP. 

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện 

Đề án của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 

về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công 

điện 644/CĐ-TTg ngày 13/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng 

cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp 

thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Quyết định 

933/QĐ-TTg ngày 06/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhóm chỉ tiêu Chính phủ giao 

về cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 và 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Để thực hiện tốt và đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát thủ tục hành chính 

tại địa phương, UBND tỉnh An Giang có một số đề xuất, kiến nghị sau: 

1. Chính phủ 

Tại điểm b, khoản 1, Điều 80 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, quy định thời gian cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là ngày 
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(tính cả ngày nghỉ, lễ, tết). Nhưng hiện tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà 

nước làm việc một tuần có 05 ngày (nghỉ thứ bảy, chủ nhật), gặp khó khăn khi 

tính thời gian giải quyết TTHC và việc đồng bộ trên hệ thống dịch vụ công quốc 

gia (tính ngày) và hệ thống dịch vụ công của tỉnh (tính ngày làm việc). Do đó, đề 

nghị nên thống nhất thời gian giải quyết thủ tục hành chính là ngày làm việc, để 

việc đồng bộ kết quả giải quyết TTHC từ Cổng dịch công Quốc gia và Cổng dịch 

vụ công tỉnh đảm bảo chính xác số liệu đã thực hiện, và đặc biệt phù hợp Luật lao 

động năm 2019.  

Trước đó UBND tỉnh An Giang có kiến nghị gửi Bộ, ngành Trung ương và 

Bộ Xây dựng trả lời tại Văn bản số 5502/BXD-HĐXD ngày 30/11/2023 về việc 

giải quyết những đề, kiến nghị của địa phương về cải cách TTHC, trong đó Bộ 

Xây dựng có ý kiến: “Bộ Xây dựng cũng như các địa phương là một trong những 

cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính, do đó cũng nhận thấy bất cập trong quá 

trình giải quyết TTHC theo tiến độ tính bằng “ngày” đặc biệt quá trình giải quyết 

TTHC trùng với thời điểm nghỉ lễ, tết, cuối tuần. Tuy nhiên, theo quy định tại 

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc 

đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã lưu ý 

“Khi quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thì cần quy định thống 

nhất về thời gian là “ngày” hoặc “ngày làm việc”. Theo đó, “ngày” là đơn vị chỉ 

thời gian (kể ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định), “ngày làm việc” là đơn vị chỉ thời 

gian làm việc của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (không kể ngày nghỉ, lễ, 

tết theo quy định). Đối với thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết dưới 7 ngày 

thì quy định là “ngày làm việc”, đối với thủ tục hành chính có quy định thời hạn 

giải quyết trên 7 ngày thì quy định là “ngày” để đảm bảo thống nhất trong quá 

trình quy định và thực hiện thủ tục hành chính”.  

Tuy nhiên địa phương nhận thấy ý kiến trả lời chưa thật sự phù hợp với 

thực tế hiện nay, vì đa số TTHC có thời gian giải quyết trên 10 ngày, giả sử nếu 

tiếp nhận các hồ sơ cận ngày nghỉ, lễ, tết nguyên thì các hồ sơ tiếp nhận vừa nêu 

sẽ không kịp thời gian giải quyết và đồng nghĩa với hồ sơ đó trễ hẹn. Vì Vậy để 

thống nhất thời gian giải quyết TTHC là ngày làm việc, UBND tỉnh An Giang 

kiến nghị Chính phủ quan tâm, có ý kiến chỉ đạo để đảm bảo phù hợp với các quy 

định khác về thời gian làm việc của cán bộ, công chức (hiện tại cán bộ, công chức 

chỉ làm việc 5 ngày trong một tuần, nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật). 

2. Bộ Công Thương 

Căn cứ tại điểm 1; khoản I; mục B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh; phần II. 

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 668A/QĐBCT ngày 

28/02/2020 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 



18 

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện” theo quy trình thực hiện như sau: 

+ Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (05 ngày làm việc). 

+ Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở (15 ngày làm việc). 

+ Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở. 

+ Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở. 

+ Cấp Giấy chứng nhận (05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định 

thực tế tại cơ sở là “Đạt”). 

Tổng theo thời gian theo quy trình là 25 ngày làm việc, tuy nhiên tại mục 

Cách thức thực hiện quy định thời hạn giải quyết theo Quyết định số 668A/QĐ-

BCT ngày 28/02/2020 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

chỉ ghi là: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực 

tế tại cơ sở là “Đạt”.  

Vì vậy, An Giang kiến nghị điều chỉnh lại thời hạn giải quyết đối với thủ 

tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện là 25 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải 

quyết TTHC, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hướng dẫn việc cấp bản 

sao văn bằng, chứng chỉ điện tử (không sử dụng phôi bằng như hiện tại). 

-  Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét đưa ra khỏi danh mục TTHC được công 

bố theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP thành các TTHC nội bộ, lý do: một số 

TTHC không liên quan đến người dân, tổ chức, ví dụ: Thủ tục cấp học bổng và 

hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết 

tật học tại các cơ sở giáo dục. 

- Kiến nghị sớm ban hành quyết định bãi bỏ thủ tục “Công nhận huyện đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ” tại Quyết định số 108/QĐ-BGDĐT ngày 

24/06/2021 về công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lý do: thủ tục “Công nhận huyện 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công 

bố là thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 2344/QĐ-BGDĐT ngày 

14/8/2023. 

- Xem xét ban hành văn bản quy định mẫu tờ khai đối với thủ tục chuyển 

trường và thủ tục điều chỉnh/cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ (Thành phần hồ sơ 
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theo Văn bản QPPL có quy định, thực tế có phát sinh hồ sơ nhưng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo chưa quy định mẫu đơn, tờ khai). 

4. Bộ Giao thông vận tải 

Đề nghị Bộ Giao Thông vận tải có ý kiến đối với Cục Đường bộ Việt Nam 

bổ sung thêm tính năng trả hồ sơ/hủy hồ sơ trên hệ thống Đăng ký dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 (http://dvc4.gplx.gov.vn) đối với các hồ sơ không đủ điều 

kiện để thực hiện khi người dân nộp hồ sơ trực tuyến (không bổ sung hồ sơ khi 

hồ sơ không đầy đủ), tránh tình trạng hồ sơ bị treo, quá hạn, làm ảnh hưởng đến 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. 

5. Văn phòng Chính phủ 

- Hướng dẫn rõ thêm về đánh giá các chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-

TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ địa phương trong quá 

trình triển khai thực hiện và hướng dẫn các đơn vị cấp dưới, quan tâm hướng dẫn 

vụ thể tiêu chí thành phần đánh giá về “Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia”. 

- Có hướng dẫn chi tiết để địa phương ban hành hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền của tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, bố trí nhân lực, kinh phí hàng 

năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, 

hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Đề xuất bổ sung tính năng theo dõi trạng thái hồ sơ chậm, muộn tiếp nhận 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://quantri.dichvucong.gov.vn) so với Cổng 

dịch vụ công của tỉnh nhằm thuận tiện trong quá trình thao tác đối chiếu của công 

chức, viên chức. Mặt khác, kết xuất các tiêu chí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

để thuận tiên báo cáo lãnh đạo theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở công chức, viên 

chức. 

- Theo tài liệu hướng dẫn tại khoản 4, khoản 5 mục 4 trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia có địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-

nganh-dia-phuong.html trong đó quy định, hướng dẫn 10 trạng thái hồ sơ, bao 

gồm: Mới đăng ký, Được tiếp nhận, Không được tiếp nhận, Đang xử lý, Yêu cầu 

bổ sung giấy tờ, Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính, Công dân yêu cầu rút hồ 

sơ, Dừng xử lý, Đã xử lý xong, Đã trả kết quả. Tuy nhiên, không có trạng thái tạm 

dừng hồ sơ chờ khắc phục như quy định của thủ tục. Đề nghị Văn phòng Chính 

phủ bổ sung hướng dẫn trạng thái tạm dừng hồ sơ chờ khắc phục, đơn cử: 

Ví dụ tại TTHC liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công 

Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đối với hồ sơ chưa 

đủ điều kiện (không trả hồ sơ) sau khi thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có 

thể khắc phục, các cơ quan chuyên môn của tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân 

khắc phục trong thời gian 30 ngày (điểm đ khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018). 
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- Đối với báo cáo thống kê chứng thực điện tử (địa chỉ: 

https://quantri.dichvucong.gov.vn) đề nghị bổ sung chi tiết số lượng hồ sơ thực 

hiện chứng thực điện tử của mỗi đơn vị (Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị 

trấn) để phục vụ tốt hơn cho việc thống kê, báo cáo. 

- Đôn đốc các Bộ, ngành, Trung ương sớm ban hành danh mục dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình để địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo Chỉ 

thị 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cải cách và nâng 

cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người 

dân và doanh nghiệp. 

- Thường xuyên tổ chức Tập huấn trực tiếp nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục 

hành chính cho địa phương, trong đó quan tâm tập huấn các nội dung mới theo 

Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về Quy 

định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các 

văn bản có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cũng như công 

tác cải cách thủ tục hành chính. 

UBND tỉnh An Giang kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn Phòng Chính phủ;  
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PHỤ LỤC 1 

Các quyết định Công bố danh mục TTHC 

(Kèm theo Báo cáo số  293/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của UBND 

tỉnh về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) 

 

1. Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực dân tộc 

thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang; 

2. Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh 

An Giang; 

3. Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh An Giang; 

4. Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục 

và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết và chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; 

5. Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 05/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang; 

6. Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận 

tải tỉnh An Giang; 

7. Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đường 

bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh An Giang; 

8. Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 06/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt 

động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh An Giang; 
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9. Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 08/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý, 

thẩm quyền giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

10. Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

11. Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

12. Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

13. Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực 

Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang; 

14. Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh 

vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An 

Giang; 

15. Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

16. Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

17. Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 

thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

18. Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 
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lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; 

19. Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 05/03/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An 

Giang; 

20. Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải 

quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

21. Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

22. Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn 

hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

23. Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

24. Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp 

tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

25. Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

26. Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh An Giang; 

27. Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị 
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bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang; 

28. Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 08/03/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám 

chữa bệnh và lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh 

An Giang; 

29. Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An 

Giang; 

30. Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; 

31. Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục bị bãi 

bỏ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
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PHỤ LỤC 2 

Các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC 

(Kèm theo Báo cáo số  293/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của UBND 

tỉnh về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) 

 

1. Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

2. Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 11/03/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh An Giang; 

3. Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải 

quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; 

4. Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

5. Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh 

An Giang; 

6. Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh An 

Giang; 

7. Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

8. Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang; 
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9. Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành lĩnh vực quản lý 

lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

10. Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

11. Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 

12. Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; 
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PHỤ LỤC 3 

Thống kê các đơn vị gửi báo cáo trên hệ thống Báo cáo Chính phủ 

(Kèm theo Báo cáo số  293/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) 

 

STT Đơn vị 
Đánh giá 

tiến độ 

Thực hiện 

ký số 

Gửi báo cáo 

trên hệ thống 

Báo cáo 

Chính phủ 

CẤP TỈNH 

1 Sở Nội vụ Trước hạn Đã ký số x 

2 Sở Tư pháp Trước hạn Đã ký số x 

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư Trước hạn Đã ký số x 

4 Sở Công Thương Trước hạn Đã ký số x 

5 Sở Giao thông vận tải Trước hạn Đã ký số x 

6 Sở Xây dựng Trước hạn Đã ký số x 

7 Sở Tài nguyên và Môi trường Trước hạn Đã ký số x 

8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trước hạn Đã ký số x 

9 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trước hạn Đã ký số x 

10 Sở Khoa học và Công nghệ Trước hạn Đã ký số x 

11 Sở Y tế Trước hạn Đã ký số x 

12 Ban Quản lý Khu kinh tế Trước hạn Đã ký số x 

13 Sở Ngoại vụ Trước hạn Đã ký số x 

14 Thanh tra tỉnh Trước hạn Đã ký số x 

15 Sở Tài chính Đúng hạn Đã ký số x 

16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đúng hạn Đã ký số x 

17 Sở Giáo dục và Đào tạo Đúng hạn Đã ký số x 

18 Ban Dân tộc Đúng hạn Không ký số x 

19 Sở Thông tin và Truyền thông Đúng hạn Không ký số x 

NGÀNH DỌC 

1 Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đúng hạn   Báo cáo giấy 

2 Hải quan tỉnh An Giang Đúng hạn   Báo cáo giấy 



28 

STT Đơn vị 
Đánh giá 

tiến độ 

Thực hiện 

ký số 

Gửi báo cáo 

trên hệ thống 

Báo cáo 

Chính phủ 

3 Cục thuế tỉnh An Giang Đúng hạn   Báo cáo giấy 

4 Công an tỉnh An Giang Đúng hạn   Báo cáo giấy 

5 Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang Đúng hạn   Báo cáo giấy 

6 Ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang Đúng hạn   Báo cáo giấy 

7 Ngân hàng chính sách xã hội     0 

8 Ngân hàng phát triển Việt Nam    0 

CẤP HUYỆN 

1 UBND thị xã Tịnh Biên Trước hạn Đã ký số x 

2 UBND huyện Thoại Sơn Trước hạn Đã ký số x 

3 UBND huyện An Phú Trước hạn Đã ký số x 

4 UBND huyện Châu Thành Trước hạn Đã ký số x 

5 UBND thị xã Tân Châu Trước hạn Đã ký số x 

6 UBND huyện Chợ Mới Trước hạn Đã ký số x 

7 UBND huyện Châu Phú Trước hạn Không ký số x 

8 UBND huyện Phú Tân Đúng hạn Đã ký số x 

9 UBND huyện Tri Tôn Đúng hạn Đã ký số x 

10 UBND thành phố Long Xuyên Đúng hạn Đã ký số x 

11 UBND thành phố Châu Đốc Quá hạn Đã ký số x 

 

 

Ghi chú:  

- x: đã thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC và thực hiện nghiêm túc chế độ, thông tin báo cáo theo 

quy định (đủ điều kiện hỗ trợ chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát 

TTHC). 

- 0: Chưa gửi báo cáo (Tại thời điểm hoàn chỉnh báo cáo). 
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PHỤ LỤC 4 

Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã Quý 1 năm 2024 trên hệ thống Báo cáo Chính phủ 

(Kèm theo Báo cáo số  293/BC-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử) 

 

I. SỐ LIỆU TỔNG CỦA TỪNG CẤP 

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn trong kỳ (bao gồm hồ sơ đã xử lý và đang xử lý) = Tổng số hồ sơ đã xử lý và đang xử lý 

trước hạn, đúng hạn và trong hạn trong kỳ/Tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trong kỳ * 100% (Công thức theo Quyết định 766/QĐ-

TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ). 

 

STT 

Lĩnh vực 

giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng hạn 
Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= 

(8)+ (9)+ 

(12) 

(15)=(14)/ 

(3) 

  
TỔNG = 

1+2+3 
 211.331  134.745   67.629   8.957   204.982   81.708  122.842   432   6.349   6.338   11   210.888  99,79% 

1 
CẤP 

TỈNH 
 39.611   21.362   15.995   2.254   37.572   15.030   22.530   12   2.039   2.031   8   39.591  99,95% 
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STT 

Lĩnh vực 

giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng hạn 
Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= 

(8)+ (9)+ 

(12) 

(15)=(14)/ 

(3) 

2 
CẤP 

HUYỆN 
 52.838 26.891  19.301   6.646   48.597   16.868   31.327   402   4.241   4.240   1   52.435 99,24% 

3 CẤP XÃ  118.882   86.492   32.333   57   118.813   49.810   68.985   18   69   67   2   118.862  99,98% 

4 

CÁC CƠ 

QUAN 

NGÀNH 

DỌC 

1.056.719  907.226   134.667  14.826  1.036.828  385.369  651.408  51  19.891  19.891  0  1.056.668  100% 
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II. CHI TIẾT CẤP TỈNH 

Ghi chú: Thứ tự được sắp xếp theo số lượng hồ sơ tiếp nhận của các đơn vị 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ 

kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)= (4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)= 

(8)+ 

(9)+(10) 

(8) (9) (10) 
(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= (8)+ 

(9)+ (12) 

(15)= 

(14)/ 

(3) 

  TỔNG 39.611  21.362  15.995  2.254   37.572  15.030  22.530  12      2.039   2.031         8       39.591  100% 

1 
Sở Giao thông 

Vận tải  
20.182  6.703  13.479         -     20.182           -    20.182  

        

-    
          -             -          -         20.182  100% 

2 
Sở Công 

thương  
9.442  9.374  4  64   9.416  9.416  

           

-    
        

-    
         26  26        -           9.442  100% 

3 Sở Tư pháp  4.090  1.932  1.603  555   3.482  3.482  
           

-    
        

-    
       608  608        -           4.090  100% 

4 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư  
2.123  1.693  20  410   2.120  1.503  617  

        

-    
           3  3        -           2.123  100% 

5 Sở Nội vụ  1.378  142  384  852   202  125  77  
        

-    
    1.176  1.176        -           1.378  100% 

6 
Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 
555  513  7  35   519           -    519  

        

-    
         36  36        -              555  100% 

7 Sở Y tế  443  376  7  
       

60  
 386           -    384  2           57  57        -              441  100% 

8 Sở Xây dựng  408  178  130  100   337  47  
         

288  
2           71  71        -              406  100% 
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STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ 

kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)= (4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)= 

(8)+ 

(9)+(10) 

(8) (9) (10) 
(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= (8)+ 

(9)+ (12) 

(15)= 

(14)/ 

(3) 

9 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường  
         284  

            

5  
            

200  
       

79  
 254           -    251  3           30  

         

22  
        8            273  96,1% 

10 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo  
214  12  146  56   208  181  26  1             6  

           

6  
      -              213  100% 

11 
Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội  
197  169  

              

-    
       

28  
 178           -    178  

        

-    
         19  19        -              197  100,0% 

12 
Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch  
137 131 - 6 133 133 - - 4 4 - 137 100% 

13 Sở Tài chính  81  81  
              

-    
       -     81  81  

           

-    
        

-    
          -             -          -               81  100% 

14 
Sở Thông tin 

và truyền thông  
25  21  

              

-    
4   25  25  

           

-    
        

-    
          -             -          -               25  100% 

15 
Sở Khoa học và 

Công nghệ  
23  19  

              

-    
4   21  21  

           

-    
        

-    
           2  2        -               23  100% 

16 Thanh tra tỉnh 12            -    12         -     12  6  6  
        

-    
          -             -          -               12  100% 

17 
Ban quản lý 

Khu kinh tế  
8  4  3  1   7  7  

           

-    
        

-    
           1  1        -                 8  100% 

18 Sở Ngoại vụ  5  5  
              

-    
       -     5  3  2  

        

-    
          -             -          -                 5  100% 
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STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ 

kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)= (4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)= 

(8)+ 

(9)+(10) 

(8) (9) (10) 
(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= (8)+ 

(9)+ (12) 

(15)= 

(14)/ 

(3) 

19 Ban dân tộc 4  4 0 0  4  0 0 4           -    0 0             -    0% 

III. CHI TIẾT CẤP HUYỆN 

Ghi chú: Thứ tự được sắp xếp theo số lượng hồ sơ tiếp nhận của các đơn vị 

STT 

Lĩnh 

vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)= (4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)= (8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= 

(8)+(9)+ 

(12) 

(15)= 

(14)/ 

(3) 

  TỔNG     52.838  26.891  
      

19.301  
6.646      48.597   16.868  31.327  402      4.241  4.240  1  52435 99,2% 

1 
TP. Long 

Xuyên 
       7.833  

      

4.162  
         

2.559  
     

1.112  
       6.854  

    

4.340  
      

2.495  
       

19  
        979  

       

979  
       -    7814 99,8% 
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STT 

Lĩnh 

vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng hồ sơ 

giải quyết 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)= (4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)= (8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)= 

(8)+(9)+ 

(12) 

(15)= 

(14)/ 

(3) 

2 
Huyện 

Chợ Mới 
       7.549  

      

4.720  
         

2.319  
       

510  
       7.308  

    

3.433  
      

3.794  
       

81  
        241  

       

241  
       -    7468 98,9% 

3 
Huyện 

Tịnh Biên 
       7.088  

      

5.578  
            

563  
       

947  
       6.470  

    

1.356  
      

4.961  
      

153  
        618  

       

618  
       -    6935 98% 

4 
Huyện 

Tri Tôn 
       6.013  

      

3.844  
         

1.679  
       

490  
       5.746  

    

1.338  
      

4.408  
        -            267  

       

267  
       -    6013 100% 

5 
Huyện 

Thoại 

Sơn 
       5.273  

        

954  
         

3.702  
       

617  
       4.776  

       

221  
      

4.555  
        -            497  

       

497  
       -    5273 100% 

6 
Huyện 

Phú Tân 
       4.659  

      

1.616  
         

2.638  
       

405  
       4.332  

    

1.143  
      

3.177  
       

12  
        327  

       

326  
         

1  
4646 99,7% 

7 
Huyện 

Châu Phú 
       4.455  

        

801  
         

2.615  
     

1.039  
       4.108  

    

2.651  
      

1.348  
      

109  
        347  

       

347  
       -    4346 97,6% 

8 
Huyện 

An Phú 
       3.477  

      

2.347  
            

936  
       

194  
       3.228  

         

87  
      

3.135  
         

6  
        249  

       

249  
       -    3471 99,8% 

9 
Huyện 

Châu 

Thành 
       3.254  

      

2.039  
            

976  
       

239  
       3.087  

    

1.982  
      

1.083  
       

22  
        167  

       

167  
       -    3232 99% 

10 
Thị xã 

Tân Châu 
       2.056  

        

445  
            

569  
     

1.042  
       1.522  

       

317  
      

1.205  
        -            534  

       

534  
       -    2056 100% 

11 
TP. Châu 

Đốc 
       1.181  

        

385  
            

745  
         

51  
       1.166           -    

      

1.166  
        -             15  

         

15  
       -    1181 100% 
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IV. CHI TIẾT CẤP XÃ 

Ghi chú: Thứ tự được sắp xếp theo số lượng hồ sơ tiếp nhận của các đơn vị 

 

STT 

Lĩnh 

vực 

giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng 

hạn 

Tỷ lệ 

đúng hạn 
Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8) 

+(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)=(8) 

+(9)+ 

(12) 

(15)=(14)/ 

(3) 

  TỔNG 
    

118.882  

    

86.492  

      

32.333  

         

57  

      

118.813  

   

49.810  

   

68.985  

       

18  
         69          67           2  118862 99,98% 

1 
Huyện 

Chợ 

Mới 

       

16.653  

     

13.180  

         

3.473  
         -    

          

16.650  

      

7.407  

      

9.242  

         

1  
           3  

           

1  
         2  16654 100% 

2 
Huyện 

Châu 

Phú 

       

15.130  

       

9.919  

         

5.211  
         -    

          

15.111  

      

6.568  

      

8.540  

         

3  
         19  

         

19  
       -    15149 100,13% 

3 
Huyện 

Tri Tôn 

       

14.838  

       

4.502  

        

10.336  
         -    

          

14.821  

      

3.352  

    

11.468  

         

1  
         17  

         

17  
       -    14855 100% 

4 
Huyện 

Thoại 

Sơn 

       

13.165  

     

11.084  

         

2.081  
         -    

          

13.165  

      

3.255  

      

9.910  

        

-    
          -             -           -    13165 100% 

5 
Huyện 

Tịnh 

Biên 

       

12.858  

     

10.969  

         

1.889  
         -    

          

12.855  

      

5.749  

      

7.105  

         

1  
           3  

           

3  
       -    12861 100% 
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STT 

Lĩnh 

vực 

giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng 

hạn 

Tỷ lệ 

đúng hạn 
Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4) 

+(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8) 

+(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)=(8) 

+(9)+ 

(12) 

(15)=(14)/ 

(3) 

6 
TP. 

Long 

Xuyên 

       

12.575  

       

6.950  

         

5.614  

         

11  

          

12.567  

      

1.995  

    

10.572  

        

-    
           8  

           

8  
       -    12583 100,06% 

7 
Huyện 

Phú Tân 

         

9.837  

       

9.550  

            

287  
         -    

           

9.830  

      

9.475  

         

355  

        

-    
           7  

           

7  
       -    9844 100,07% 

8 
Huyện 

An Phú 

         

9.391  

       

6.982  

         

2.379  

         

30  

           

9.383  

      

4.804  

      

4.579  

        

-    
           8  

           

8  
       -    9399 100% 

9 
TP. 

Châu 

Đốc 

         

5.155  

       

4.257  

            

898  
         -    

           

5.155  

      

2.339  

      

2.816  

        

-    
          -             -           -    5155 100% 

10 
Huyện 

Châu 

Thành 

         

4.828  

       

4.822  

                

6  
         -    

           

4.828  

      

1.879  

      

2.939  

       

10  
          -             -           -    4828 100% 

11 
Thị xã 

Tân 

Châu 

         

4.452  

       

4.277  

            

159  

         

16  

           

4.448  

      

2.987  

      

1.459  

         

2  
           4  

           

4  
       -    4456 100,09% 
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V. CHI TIẾT NGÀNH DỌC 

Ghi chú: Thứ tự được sắp xếp theo số lượng hồ sơ tiếp nhận của các đơn vị 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng 

hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ 

kỳ 

trước 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)=(8) 

+(9)+ 

(12) 

(15)= 

(14)/ (3) 

  TỔNG 1.056.719  907.226  134.667  14.826  1.036.828  385.369  651.408   51   19.891  19.891   -     1.056.668  100,00% 

1 
Bảo hiểm xã 

hội tỉnh An 

Giang 

 392.108  
 

343.328  
 34.252  

 

14.528  
 380.750  

 

357.585  
 23.165   -     11.358  

 

11.358  
 -     392.108  100% 

2 
Kho bạc nhà 

nước tỉnh An 

Giang 

 317.968  
 

314.361  
 3.607   -     317.968   19.857  

 

298.060  
 51   -     -     -     317.917  100% 

3 
Công an tỉnh 

An Giang 
 271.847  

 

199.251  
 72.476   120   263.482   28  

 

263.454  
 -     8.365   8.365   -     271.847  100% 

4 
Cục Thuế tỉnh 

An Giang 
 56.522   39.507   16.837   178   56.355   7.841   48.514   -     167   167   -     56.522  100% 

5 
Cục Hải quan 

tỉnh An Giang 
 18.214   10.779   7.435   -     18.214   -     18.214   -     -     -     -     18.214  100% 

6 
Ngân hàng nhà 

nước chi nhánh 

tỉnh An Giang 

 60   -     60   -     59   58   1   -     1   1   -     60  100% 

7 
Ngân hàng 

phát triển Việt 
-    -    -   - 0% 
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STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng hồ 

sơ giải 

quyết 

đúng 

hạn 

Tỷ lệ 

đúng 

hạn Tổng số 

Trong kỳ 

Từ 

kỳ 

trước 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)= 

(12)+(13) 
(12) (13) 

(14)=(8) 

+(9)+ 

(12) 

(15)= 

(14)/ (3) 

Nam chi 

nhánh  tỉnh 

An Giang 
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